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                           Ngày thi : 13/12/2017


I. Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức: Kiểm tra được những kiến thức văn học trung đại, văn học hiện đại, văn biểu cảm,  từ láy, điệp ngữ.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức đã học vào bài làm cụ thể.
3.Thái độ: GD HS ý thức nghiêm túc tự giác, trung thực khi làm bài.
4. Năng lực: Tổng hợp kiến thức, giải quyết vấn đề 
II. Ma trận
		Mức độ


Nội dung 
	Nhận biết
	
Thông hiểu

	
Vận
dụng
	
Vận dụng cao
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	
	

	Văn học trung đại: 
 Qua Đèo Ngang,  Sông núi nước Nam
	Tác giả, nội dung, 
	
	
	

	
	
	

	Số câu 
	2câu
	
	
	
	
	
	2câu

	Số điểm
	1đ
	
	
	
	
	
	1đ

	Văn học hiện đại: 
Cảnh khuya, Rằm tháng giêng, Tiếng gà trưa
	Thể thơ,

	Chép thơ, tên bài thơ, tác giả
	
	
	
	
	

	Số câu 
	 1 câu
	½ câu
	
	
	
	
	1.1/2 câu

	Số điểm
	0,5đ
	1 đ
	
	
	
	
	1,5 đ

	Tiềng Việt ( từ láy, điệp ngữ, quan hệ từ)

	Nhận biết từ láy
	

	
	Chỉ ra , nêu tác dụng biện pháp tu từ, đặt câu có quan hệ từ 
	
	
	

	Số câu
	1câu
	

	
	1.½ câu
	
	
	2.1/2 câu

	Số điểm
	0,5 đ
	
	
	2 đ
	
	
	2,5đ

	Văn biếu cảm
	
	
Hình thức
	
	
	Cảm nghĩ về bài thơ  (Cảnh khuya)
	Liên hệ 
	

	Số câu
	
	½  câu
	
	
	1//4  câu
	¼ câu
	1 câu

	Số điểm
	
	0,5đ
	
	
	4 đ
	0,5 đ
	5 đ

	Tổng số câu: 

	
5 câu
	
1.1/ 2 câu

	
1/2  câu

	
7câu


	Tổng số điểm
	
3.5 điểm
	
2 điểm
	
4.5 điểm
	
= 10đ
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I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
                        Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đầu câu trả lời đúng.
Câu 1:   Bài thơ “Sông núi nước Nam” của tác giả nào?
          A. Phạm Ngũ Lão                                   C. Lý Thường Kiệt
          B. Trần Quang Khải                               D. Trần Quốc Tuấn    
Câu 2: Bản phiên âm của bài thơ “Rằm tháng giêng” được viết theo thể thơ nào?
          A. Lục bát                                                    C. Ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật                         
          B. Thất ngôn bát cú Đường luật                  D. Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật                             
Câu 3: Nội dung bài thơ “Qua Đèo Ngang” là gì?
A. Tả cảnh Đèo Ngang,                     
B. Tả cảnh Đèo Ngang lúc chiều tà.
C. Thể hiện nỗi nhớ nhà và nồi niềm cô đơn của người lữ khách.
D. Bộc lộ tâm trạng của người lữ khách khi nhận chức.
Caâu 4:   Có mấy từ láy trong hai câu thơ sau?
                   “ Lom khom dưới núi tiều vài chú
                     Lác đác bên sông chợ mấy nhà”
                                             (“Qua Đèo Ngang”- Bà Huyện Thanh Quan)
A. Một từ láy                                        C. Ba từ láy
B. Hai từ láy                                         D. Bốn từ láy

II.  TỰ LUẬN:  (8 điểm)
Câu 1: (1 điểm ) 
             Đặt câu với các cặp quan hệ từ sau:
  a. Nếu ... thì...
  b. Vì... nên...
C©u 2: (2 ®iểm) 
                  Cho câu thơ sau: “Cháu chiến đấu hôm nay” 
a. Chép chính xác 5 câu tiếp theo trong bài thơ ? Những câu thơ em vừa chép được trích trong bài thơ nào? Tác giả là ai? 
b. Chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ vừa chép ? Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó?
Câu 3: (5 điểm)
       Phát biểu cảm nghĩ của em về bài thơ “Cảnh khuya”.


                           .................. Chúc các em làm bài tốt ...............
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I. Trắc nghiệm: 2 điểm (mỗi ý đúng 0,5điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đ.án
	C
	D
	B,C
	B



II. Tự luận: 8 điểm
	Câu
	                                            Đáp án
	Điểm

	Câu 1
(1điểm)
	- Đặt đúng ngữ pháp, đúng ý nghĩa quan hệ  : Mỗi câu đúng yêu cầu 0,5điểm
	1điểm


	Câu 2
(2điểm)
	C©u 1: 
 a- ChÐp chÝnh x¸c  đoạn thơ. 
 - Nªu tªn t¸c phẩm, tác giả.
b. Chỉ ra phép tu từ điệp ngữ 
 -Tác dụng : Từ “vì” lặp lại 4 lần có tác dụng nhấn mạnh mục đích chiến đấu của người chiến sĩ ( người chiến sỹ chiến đấu vì tình yêu  tổ quốc, quê hương, gia đình, kỷ niệm tuổi ấu thơ )      
 (Chép sai 1 lỗi trừ 0,25 điểm)
	
0,5 điểm
0,5 điểm
0,25 điểm


0,75 điểm

	

Câu 3
(5điểm)
	Bài văn phải đảm bảo các yêu cầu sau:
* VÒ h×nh thøc:
-Bài văn viết, không mắc lỗi chính tả, lỗi diễn đạt, trình bày sạch sẽ, c¸c c©u trong ®o¹n cã sù liªn kÕt chÆt chÏ.
- Bài viết đảm bảo bố cục 3 phần 
 * Về nội dung
A. MB: Giới thiệu vài nét về tác giả, hoàn cảnh sáng tác bài thơ
- Ấn tượng cảm xúc chung về bài thơ
B. TB: Đảm bảo đủ các ý sau:
 1. Phát biểu cảm nghĩ về 2 câu thơ đầu
- Tiếng suối trong như tiếng hát xa gợi tiếng suối chảy róc rách hiện lên trong cảnh hùng vĩ của Việt Bắc, âm thanh nghe được như tiếng hát làm tiếng suối trở nên có hồn, con người và thiên nhiên đã có sự gần gũi giao hòa.
- Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa nếu dòng đầu là tả âm thanh thì dòng sau Bác tả cảnh tượng cao là trăng, dưới là hoa. Tất cả hòa quyện vào nhau tạo bức tranh thiên nhiên đẹp nhiều tầng.
  2. Phát biểu cảm nghĩ về 2 câu thơ cuối
- Cảnh khuya như vẽ...nước nhà: Linh hồn của bức tranh phong cảnh Việt Bắc trong đêm trăng là hình ảnh một con người đang thao thức chưa ngủ. Bác Hồ đang thức cùng con suối, cùng vầng trăng, cùng cổ thụ, hoa lá. Bác đang thức cùng non sông đất nước...
- Chưa ngủ được lắng lại ở đầu câu cuối cho người đọc thấy được 
tâm hồn phong phú của một nghệ sĩ - chiến sĩ nặng lòng với nước
C. KB: Những vần thơ của Bác bộc lộ tình yêu thiên nhiên, yêu 
Tổ quốc. Trong thơ tâm hồn thi sĩ hòa quyện với tâm hồn của người chiến sĩ cách mạng.
* Liên hệ : Chúng ta cảm phục và kính yêu Bác
	


0,5 điểm


0.5 điểm


0,75 điểm




0.75điểm



0,75®iÓm



0,75 điểm


0,5 điểm

0,5 điểm
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Lý Như Hoa                              Đỗ Phương Mai                        Nguyễn Hải Yến































